
 

BẢNG BÁO GIÁ XE THEO THÁNG (THAM KHẢO) 
Đơn vị tính: 1000 (nghìn đồng) 

 

Chủng loại xe Thuê bao tháng 
(Giá/Tháng) 

Km Phát sinh 
(Giá/Km) 

Ngoài giờ 
(Giá/giờ) 

Xe thuê theo tháng 4 Chỗ :  

Toyota Altis (2015-16) 28.000 6 60 

Toyota Vios (2010-15) 22.000 6 60 

DeawooLacceti (2012) 20.000 6 60 

Ford Lazer 20.000 6 60 

Honda Civic (2014-17) 27.000 6 60 

Xe thuê theo tháng 7 Chỗ :  

Toyota Zace 20.000 6 60 

Mitsubishi Jolie 19.000 6 60 

Isuzu Hilander 21.000 6 60 

Ford Everest (2014-16) 27.000 6 60 

Toyota Innova (2014-16) 27.000 6 60 

Toyota Fotuner (2014-16)  32.000 6 60 

Xe thuê theo tháng 16 Chỗ :  

Ford Transit (2014-17) 28.000 7 60 

Mer Sprinter (2010) 26.000 7 60 

Toyota Hiace 2014-17 27.000 7 60 

Toyota Hiace 2006 24.000 7 60 

Xe thuê theo tháng 29 Chỗ :  

County (2010-2011) 32.000 8 70 

Samco (2012-15) 36.000 10 70 

 

Lưu ý: 

1. Giá trên đã bao gồm: 

• Lương lái xe, Xăng dầu (Giá trên có thể thay đổi theo giá xăng dầu thị trường) 

• Sử dụng xe 26 ngày/tháng (Trừ Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết theo luật lao động Việt Nam - Sử dụng xe vào Ngày cuối 

tuần, tính Phát sinh ngoài hợp đồng). 

• Giới hạn Km sử dụng trong tháng tối đa 2600Km 

• 10 giờ làm việc liên tục theo ngày làm việc 

2. Giá trên chưa bao gồm: 

• Ăn nghỉ của lái xe đi công tác qua đêm: 300.000 Đ/1 đêm 

• Thuế VAT . 

3. Báo giá ở trên có tính chất tham khảo. Để được báo giá chi tiết theo yêu cầu lịch trình, thời gian, loại xe, xin vui lòng liên hệ 

với Công ty Vinh Linh tại HOTLINE: 0908.53.99.88 / info@vinhlinhcorp.com / www.vinhlinhcorp.com 
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